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A SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

I CẤP TIỂU HỌC

I.1 Phần kiến thức chung về nghiệp vụ chuyên ngành

1
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ

Trường tiểu học

2

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh

giá học sinh tiểu học; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số

30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản hợp nhất số

03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh

tiểu học

I.2

Phần kiến thức chuyên môn (theo môn học):

Yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi, giải các bài tập; hướng dẫn học sinh giải bài tập; thiết kế hoạt động dạy

học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh liên quan đến nội dung kiến thức

chuyên môn trong sách giáo khoa hiện hành theo môn học

Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa

Chương trình môn Toán và môn Tiếng Việt lớp 3 cấp tiểu học của chương trình giáo dục phổ thông ban

hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

I.3  Phần nghiệp vụ sư phạm: Xử lý một số tình huống sư phạm

II CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

II.1 Phần kiến thức chung về nghiệp vụ chuyên ngành

1
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

2

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh

giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
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II.2

Phần kiến thức chuyên môn (theo môn học):

Yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi, giải các bài tập; hướng dẫn học sinh giải bài tập; thiết kế hoạt động dạy

học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh liên quan đến nội dung kiến thức

chuyên môn trong sách giáo khoa hiện hành theo môn học

1
Vị trí Giáo viên trung học cơ sở hạng III (dạy Ngữ văn, Toán học, Lịch sử, Vật lý, Sinh học, Thể

dục, Địa lý, Hóa học)

Chương trình chuẩn môn học lớp 8 chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số

16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2 Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III dạy Tiếng Anh

Chương trình chuẩn môn Tiếng Anh lớp 8 cấp THCS theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày

03/01/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng

Anh thí điểm cấp THCS

II.3  Phần nghiệp vụ sư phạm: Xử lý một số tình huống sư phạm

B  SỰ NGHIỆP KHÁC

1 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: KẾ TOÁN VIÊN (HẠNG III)

1.1 Luật kế toán (Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015)

1.2 Luật quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017)

1.3
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (ban hàn kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày

10/10/2017 của Bộ Tài chính)

2 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN (HẠNG III)

2.1
Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,

kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016

2.2
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2021 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và

dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

2.3
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung

cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

2.4
Nghị định số 119/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

2.5
Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền tin quy định việc đăng,

phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

3 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: PHỤ TRÁCH KHUYẾN NÔNG; TRỒNG TRỌT LÂM SINH (HẠNG III)

3.1 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018
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3.2 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông

3.3

Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban

hành quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường

xuyên

3.4
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định

nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

3.5
Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính

sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

4 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NGHIỆP VỤ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG (HẠNG III)

4.1
Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

mẫu về tổ chức, hoạt động của Trung tâm văn hóa - thể thao xã

4.2
Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

mẫu về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn

4.3

Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ

sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TTBVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt

động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TTBVHTTDL ngày

08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn

4.4
Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

4.5
Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định

hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

4.6
Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức thi,

liên hoan văn nghệ quần chúng

4.7
Tài liệu nghiệp vụ văn hoá cơ sở (Lưu hành nội bộ) của Cục Văn hoá cơ sở, Nhà Xuất bản Hà Nội -

2013

5
VỊ TRÍ VIỆC LÀM: HƯỚNG DẪN VIÊN VĂN HÓA HẠNG III (NGHIỆP VỤ VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT)

5.1 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017

5.2 Luật di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001

5.3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009
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5.4
Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh

5.5
Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành

kinh tế quan trọng của tỉnh

5.6
Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể

phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

5.7
Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Phát triển du

lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

6 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: KỸ THUẬT PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, ÂM THANH, ÁNH SÁNG

6.1

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy

định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim,

quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

6.2

Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh

nghề nghiệp viên chức âm thanh 3 viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên

ngành Thông tin và Truyền thông

6.3 Tài liệu Kỹ thuật mạch điện tử, Tác giả Phạm Minh Hà - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

6.4
Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Thông tin và Truyền thông cơ sở (phần kỹ thuật) của Ban Quản

lý dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

7 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (HẠNG III)

7.1 Luật Đất đai ngày 29/11/2013

7.2
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất

7.3
Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

7.4

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ

tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an

ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

7.5

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên

Quang

-----Hết ----
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